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KẾ HOẠCH CHỦ ĐỀ “TRƯỜNG MẦM NON BÉ YÊU”
 I.	MỤC TIÊU - NỘI DUNG - DỰ KIẾN HOẠT ĐỘNG CHỦ ĐỀ
	ST T
	TT
	Mục tiêu năm
	Nội dung năm
	Nội dung chủ đề
	Nhánh 1
	Nhánh 2
	Nhánh 3
	

	
	
	
	
	
	1
	1
	1
	

	
	
	
	
	
	Trường 
MN 
của bé
	Lớp học 
5A3
	Đồ dùng của bé
	

	 
	2
	A. Phát triển vận động
	.
	.
	.
	

	 
	3
	1. Thực hiện các động tác phát triển các nhóm cơ và hô hấp (Thể dục sáng)
	.
	.
	.
	

	1
	4
	Thực hiện đủ các bước của động tác 
hô hấp trong bài tập 
thể dục theo hướng 
dẫn
	Tập kết hợp 5 động tác cơ bản 
trong bài tập thể 
dục
	Bài 1:  Nhóm động tác tập với gậy thể 
dục: Hô hấp : Hít vào thở ra  /+  Tay: Hai 
tay đưa ra trước , lên cao / + Lưng, bụng: 
Hai tay chống hông quay người sang 2 
bên / + Chân : Bước từng chan ra trước , 
vuông góc / + Bật tại 
chỗ )
	TDS
	TDS
	TDS
	

	2
	 
	Thực hiện đúng kỹ thuật và thuần thục các động tác trong bài tập thể dục theo hiệu lệnh, nhịp bản nhạc/bài hát. Bắt đầu và kết thúc động 
	Tập kết hợp 5 động tác cơ bản 
trong bài tập thể dục
	Tập kết hợp 5 động tác cơ bản trong bài tập thể dục
	TDS
	TDS
	TDS
	



	
	
	tác đúng nhịp.
	
	
	
	
	
	

	 
	7
	2. Thể hiện kỹ năng vận động cơ bản và các tố chất trong vận động
	.
	.
	.
	

	 
	8
	* Vận động: đi
	.
	.
	.
	

	3
	9
	Giữ được thăng bằng cơ thể khi thực hiện vận động đi 
kiễng gót liên tục 
3m
	Đi kiễng gót liên tục 3m
	Đi kiễng gót liên tục 
3m
	HĐNT
	HĐNT
	HĐNT
	

	4
	19
	Kiểm soát được vận động, phản xạ nhanh khi đi thay đổi tốc độ theo hiệu lệnh 4-
5 lần
	Đi thay đổi tốc độ theo hiệu lệnh
	Đi thay đổi tốc độ theo hiệu lệnh
	HĐNT
	HĐNT
	HĐNT
	

	 
	60
	* Vận động: bật, nhảy
	.
	.
	.
	

	5
	61
	Bật nhảy tại chỗ 3-5 lần liên tiếp đúng kỹ thuật
	Bật nhảy tại chỗ
	Bật nhảy tại chỗ
	HĐNT
	 
	HĐNT
	

	6
	67
	Bật tách chân, khép chân qua 7 ô liên tục, không dẫm vạch
	Bật tách chân, khép chân  liên tục qua 7 ô
	HĐH: Bật tách chân, khép chân  liên tục qua 7 ô
	HĐNT
	HĐNT
	HĐH
	

	 
	71
	3. Thực hiện và phối hợp được các cử động của bàn tay, ngón tay, phối hợp tay - mắt
	.
	.
	.
	

	7
	72
	Thực hiện được vận động xoay tròn cổ tay
	Xoay tròn cổ tay
	Xoay tròn cổ tay
	 
	HĐNT
	 
	



	8
	79
	Cắt, xé được theo đường viền thẳng và 
cong của các hình đơn giản
	Cắt, xé theo đường viền 
thẳng và cong 
của các hình 
đơn giản
	Cắt dán đồ chơi tặng bạn.
	HĐG
	HĐC
	HĐG
	

	9 
	 
	Phối hợp các cử động của bàn tay 
ngón tay, phối hợp tay mắt trong hoạt động. Biết tự cài- 
cởi cúc, xâu -buộc dây
	Thực hành tự cài- cởi cúc, xâu -buộc dây
	TC: Cài cởi cúc trong các góc, hướng dẫn trẻ kỹ năng buộc dây
	 
	HĐC
	HĐG
	

	 
	135
	B. Giáo dục dinh dưỡng và sức khỏe
	.
	.
	.
	

	 
	157
	2. Tập làm một số việc tự phục vụ trong sinh hoạt
	.
	.
	.
	

	10
	 
	Bước đầu làm quen với các thao tác rửa tay bằng xà phòng. Biết rửa tay với sự giúp đỡ của người lớn
	Tập rửa tay bằng xà phòng
	Làm quen các thao tác rửa tay
	VS-AN
	VS-AN
	VS-AN
	

	11
	 
	Có kỹ năng rửa tay bằng xà phòng đúng quy trình. Có thói quen tự rửa tay bằng xà phòng trước khi ăn, sau khi đi vệ sinh và khi tay bẩn
	Rèn luyện kỹ năng rửa tay bằng xà phòng 
	Làm quen thao tác lau mặt
	VS-AN
	VS-AN
	VS-AN
	

	 
	177
	3. Hành vi và thói quen tốt trong sinh hoạt, giữ gìn sức khỏe
	.
	.
	.
	



	12
	178
	Có một số hành vi tốt trong ăn uống khi được nhắc nhở
	Mời cô, mời bạn khi ăn
	Có hành vi văn minh trong ăn uống
	VS-AN
	VS-AN
	VS-AN
	

	13
	 
	Biết ích lợi và lựa chọn sử dụng trang 
phục phù hợp thời 
tiết
	Ích lợi và cách sử dụng trang phục phù hợp 
thời tiết
	Ích lợi và cách sử dụng trang phục phù hợp thời tiết
	ĐTT+ HĐC
	ĐTT+H ĐC
	ĐTT+H ĐC
	

	 
	226
	II. LĨNH VỰC GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN NHẬN THỨC
	.
	.
	.
	

	 
	227
	A. Khám phá khoa học
	.
	.
	.
	

	 
	234
	* Đồ dùng, đồ chơi
	.
	.
	.
	

	14
	235
	Biết một số đặc điểm nổi bật và cách 
sử dụng đồ dùng, đồ chơi quen thuộc
	Đặc điểm nổi bật, công dụng, 
cách sử dụng đồ 
dùng, đồ chơi
	Phân loại đồ dùng, đồ chơi theo 2-3 dấu 
hiệu về chất liệu và 
công dụng
	 
	HĐG
	ĐTT+H ĐC
	

	15
	 
	Biết được mối liên hệ đơn giản giữa đặc điểm cấu tạo với cách sử dụng của đồ dùng/ đồ chơi quen thuộc
	Mối liên hệ đơn giản giữa đặc điểm cấu tạo với cách sử dụng của đồ chơi/đồ dùng quen thuộc
	Mối liên hệ đơn giản giữa đặc điểm cấu tạo với cách sử dụng của đồ chơi/đồ dùng quen thuộc
	HĐG
	 
	HĐG
	

	 
	296
	B. Làm quen với một số khái niệm sơ đẳng về toán
	.
	.
	.
	

	 
	297
	1. Nhận biết tập hợp, số lượng, số thứ tự, đếm
	.
	.
	.
	

	16
	314
	Nhận biết, phân biệt được 1 và nhiều
	Nhận biết, phân biệt được 1 và nhiều
	Nhận biết, phân biệt được 1 và nhiều
	 
	HĐG
	HĐG
	

	17
	315
	Nhận biết được chữ số 6 và sử dụng các số đó để chỉ số 
	Nhận biết chữ số 6 và sử dụng các số đó để chỉ 
	HĐH: Tiết 1: Nhận biết chữ số 6 và sử dụng các số đó để chỉ 
	HĐH
	 
	 
	



	
	
	lượng, số thứ tự
	số lượng, số thứ tự
	số lượng, số thứ tự
	
	
	
	

	
	
	
	
	HĐH: Tiết 2: Tạo nhóm trong phạm vi 6
	 
	HĐH
	 
	

	 
	336
	2. Xếp tương ứng
	.
	.
	.
	

	18
	337
	Có khả năng xếp tương ứng 1 - 1, ghép đôi
	 Xếp tương ứng 1 - 1, ghép đôi
	 HĐH: Xếp tương ứng 1 - 1, ghép đôi
	 
	 
	HĐH
	

	 
	377
	C. Khám phá xã hội
	.
	.
	.
	

	 
	378
	1. Nhận biết bản thân, gia đình, trường lớp mầm non và cộng đồng
	.
	.
	.
	

	19
	388
	Nói được tên trường/lớp,  tên và công việc của cô 
giáo lớp mình khi được hỏi, trò chuyện
	Tên trường/lớp,  tên và công việc của cô giáo
	Trò chuyện về lớp học, bạn bè của bé 
	 
	HĐG
	ĐTT+H ĐC
	

	20
	 
	Biết được những đặc điểm nổi bật của trường/lớp mầm non; công việc của các cô bác trong trường khi được hỏi, trò chuyện
	Đặc điểm nổi bật của trường/lớp mầm non; công việc của các cô bác trong trường
	Đặc điểm nổi bật của trường/lớp mầm non; công việc của các cô bác trong trường
	HĐG
	 
	ĐTT+H ĐC
	

	21
	 
	Nói được tên các bạn, đồ dùng đồ chơi của lớp, các hoạt động của trẻ ở trường khi được hỏi, 
	Tên các bạn, đồ dùng đồ chơi của lớp, các hoạt động của trẻ ở trường
	HĐH: Phân loại đồ dùng đồ chơi lớp bé theo 2-3 dấu hiệu
	 
	 
	HĐH
	



	
	
	trò chuyện
	
	
	
	
	
	

	 
	396
	3. Nhận biết một số lễ hội và danh lam, thắng cảnh
	.
	.
	.
	

	22
	397
	Kể được tên một số lễ hội: Ngày khai giảng, tết trung thu,…. qua trò chuyện, tranh ảnh
	Nhận biết, kể tên một số ngày lễ hội: Lễ Hội Giỗ Tổ Hùng 
Vương, Lễ hội 
Hoa Phượng đỏ,…
	Tìm hiểu về ngày  Khai giảng, 
	ĐTT+ HĐC
	 
	 
	

	 
	406
	III. LĨNH VỰC GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ
	.
	.
	.
	

	 
	407
	A. Nghe hiểu lời nói
	.
	.
	.
	

	23
	416
	Có khả năng nghe hiểu và thực hiện được các hướng dẫn bằng lời trong các hoạt động cá nhân, tập thể để hoàn thành nhiệm vụ
	Nghe hiểu và làm theo các hướng dẫn trong hoạt động cá nhân và tập thể (được 3-4 yêu cầu liên 
tiếp)
	Nghe truyện: Mèo hoa đi học, thỏ trắng biết lỗi
	ĐTT+ HĐC
	ĐTT
	 
	

	 
24
	
	Có khả năng nghe hiểu nội dung thơ,  truyện kể, truyện 
đọc phù hợp với độ 
tuổi và chủ đề thực 
hiện
	Nghe hiểu nội dung thơ, 
truyện kể, 
truyện đọc phù 
hợp với độ tuổi 
và chủ đề thực hiện
	Truyện: Gà tơ đi học
	 
	 
	HĐH
	

	
	
	
	
	Truyện: Thỏ trắng biết lỗi
	HĐH
	 
	HĐC
	



	25
	
	Có khả năng nghe các bài hát, bài thơ, ca dao, đồng dao, 
tục ngữ, câu đố, hò, vè phù hợp với độ 
tuổi và chủ đề thực 
hiện
	Nghe các bài hát, bài thơ, ca dao, đồng dao, 
tục ngữ, câu đố, hò, vè phù hợp 
với độ tuổi và 
chủ đề thực hiện
	Thơ: Cô giáo của em
	HĐC
	HĐH
	 
	

	26
	423
	Nói rõ các tiếng trong Tiếng Việt
	Phát âm các tiếng của Tiếng Việt
	Trả lời các câu hỏi về  trường mầm non
	ĐTT+ HĐC
	 
	 
	

	27
	435
	Biết sử dụng các từ biểu thị sự lễ phép, lịch sự  phù hợp với tình huống trong giao tiếp
	Sử dụng các từ biểu thị sự lễ phép, lịch sự  
"Cảm ơn", "Xin lỗi"; "Xin phép"; "Thưa"; "Dạ"; "Vâng"… phù hợp với tình huống trong giao tiếp
	Sử dụng các từ biểu thị sự lễ phép, lịch sự  "Cảm ơn", "Xin lỗi"; 
"Xin phép"; "Thưa"; "Dạ"; "Vâng"… phù hợp với tình huống trong giao tiếp
	 
	ĐTT
	 
	

	28
	442
	Biết đặt và trả lời các câu hỏi đơn giản
	Trả lời và đặt các câu hỏi: "Ai?"; "Cái gì?"; "Ở đâu?"; 
"Khi nào?"
	Lễ phép  trong giao tiếp
	 
	ĐTT+H ĐC
	ĐTT
	

	 
	453
	C. Làm quen với việc đọc - viết
	.
	.
	.
	

	 29
	 
	Có khả năng nhận biết một số kí hiệu thông thường, gần 
	Làm quen với một số kí hiệu thông thường ở 
	Làm quen với một số kí hiệu thông thường ở  trường lớp
	ĐTT
	ĐTT
	 
	



	
	
	gũi
	gia đình, trường lớp
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	HĐH: Trò chơi o- ô- ơ
	HĐH
	 
	 
	

	
	
	
	
	HĐH: Nhận dạng các 
	
	
	
	

	 
30
	 
	Thích tiếp xúc với chữ, sách truyện
	Tiếp xúc với chữ, sách truyện
	chữ cái O - Ô- Ơ trong bảng chữ cái Tiếng Việt, chữ in thường, in hoa
	 
	HĐH
	 
	

	
	
	
	
	Vẽ trường mầm non 
	HĐNT
	HĐNT
	HĐNT
	

	31
	 
	Biết vâng lời, giúp đỡ bố mẹ, cô giáo những việc vừa sức
	Thực hiện công việc được giao, 
yêu trường lớp mầm non
	HĐH: Bé yêu trường mầm non.
	HĐH
	 
	HĐNT
	

	32
	528
	Có khả năng tự làm được một số việc 
đơn giản trong sinh hoạt hàng ngày
	Giặt khăn, phơi khăn
	Biết cất dọn đồ chơi ngăn nắp
	 
	HĐG
	 
	



	33
	561
	Thực hiện được một số quy định ở lớp, gia đình và nơi công cộng phù hợp độ tuổi
	Một số quy định ở lớp và gia đình. Trẻ yêu quý lớp học, các bạn, cô giáo.
	HĐH: Lớp học của bé 
	 
	HĐH
	HĐG
	

	 
	591
	V. LĨNH VỰC GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN THẨM MỸ
	.
	.
	.
	

	35
	603
	Thích nghe và nhận biết các thể loại âm nhạc khác nhau 
(nhạc thiếu nhi, dân ca, nhạc cổ điển)
	Nghe và nhận 
biết các thể loại 
âm nhạc khác nhau (nhạc 
thiếu nhi, dân 
ca, nhạc cổ điển)
	Bài hát Trường mầm non của bé, trường chúng cháu là trường mầm non, 
	 
	HĐC
	 
	

	35
	
	Thích nghe và nhận ra sắc thái (vui, buồn, tình cảm tha thiết) của các bài hát, bản nhạc
	Nghe và nhận 
ra sắc thái (vui, buồn, tình cảm tha thiết) của 
các bài hát, bản 
nhạc
	Dạy KNCH: Vui đến trường, Lớp chúng mình đoàn kết, Ngày vui của bé
	HĐH
	HĐG
	 
	

	36
	
	Có khả năng vận động theo nhịp điệu bài hát, bản nhạc 
(vỗ tay theo phách, nhịp, vận động minh 
họa)
	Vận động đơn giản theo nhịp điệu của các bài hát, bản nhạc / Sử dụng các dụng cụ gõ đệm 
	Vận động: Trường 
chúng cháu là trường mầm non

	HĐG
	HĐH
	 
	



	
	
	
	theo phách
	
	
	
	
	

	 37
	
	Biết sử dụng các nguyên vật liệu tạo hình để tạo ra sản phẩm theo sự gợi ý
	Sử dụng các nguyên vật liệu tạo hình để tạo ra các sản phẩm
	Cắt dán đồ chơi tặng bạn
	 
	 
	HĐH
	

	38
	610
	Biết phối hợp và lựa chọn các nguyên vật liệu tạo hình, vật 
liệu thiên nhiên để 
tạo ra sản phẩm
	Lựa chọn, phối hợp các nguyên vật liệu tạo hình, vật liệu trong thiên nhiên, phế liệu 
để tạo ra các sản phẩm
	Nhận xét sản phẩm tạo hình
	HĐG
	 
	 
	

	 
	CỘNG TỔNG SỐ NỘI DUNG PHÂN BỔ VÀO CHỦ ĐỀ
	26
	28
	26
	

	 
	   Trong đó: - Lĩnh vực thể chất
	11
	12
	12
	

	 
	   - Lĩnh vực nhận thức
	4
	4
	7
	

	 
	    - Lĩnh vực ngôn ngữ
	7
	7
	4
	

	 
	       - Lĩnh vực tình cảm kỹ năng xã hội
	1
	2
	2
	

	 
	    - Lĩnh vực thẩm mỹ
	3
	3
	1
	

	 
	Cộng tổng số nội dung phân bổ vào chủ đề
	26
	28
	26
	

	
	Trong đó: - Đón trả trẻ
	5
	5
	5
	

	
	                 - Thể dục sáng
	2
	2
	2
	

	
	                 - Hoạt động góc
	5
	5
	5
	

	
	                 - Hoạt động ngoài trời
	5
	5
	5
	

	
	                 - Vệ sinh - ăn ngủ
	3
	3
	3
	

	
	                 - Hoạt động chiều
	5
	5
	5
	

	
	                 - Thăm quan dã ngoại
	0
	0
	0
	

	
	                 -  Lễ hội
	0
	0
	0
	

	
	                 - Hoạt động học
	5
	5
	5
	

	
	                            Chia ra:   + Giờ thể chất
	0
	0
	1
	

	
	                                             + Giờ nhận thức
	1
	1
	2
	

	
	                                             + Giờ ngôn ngữ
	2
	2
	1
	

	
	                                             + Giờ TC-KNXH
	1
	1
	0
	

	
	                                             + Giờ thẩm mỹ
	1
	1
	1
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